
Mô đun cài điểm đặt MPZ-1-24DC-SGH-6-SW
Số bộ phận: 546224

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Hiển thị điểm đặt hoạt động Đèn LED màu vàng

Chỉ báo sẵn sàng LED xanh lá

Dải điện áp hoạt động DC 20 V...30 V

Trở kháng đầu vào của đầu vào giá trị định mức bên ngoài thường là 100 kOhm

Đầu vào điểm đặt điện trở đầu vào 3 kOhm

điện áp đầu ra có thể chỉnh 0 V...10 V

Mức tiêu thụ năng lượng ở 24 VDC 1.5 W

Dòng điện đầu ra tối đa 27 mA

Dao động 10 %

Điện áp đầu vào giá trị định mức bên ngoài 0 V...10 V

Điều chỉnh điểm đặt điện áp cung cấp 10 V...10.6 V

Điều chỉnh giá trị mục tiêu dòng điện nguồn cấp 6 mA...6.36 mA

Biến trở đầu vào giá trị định mức ngoài 2.5 kOhm...10 kOhm

Giấy phép C-Tick

Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp) theo chỉ thị EMC của EU

Lớp chống ăn mòn KBK 2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L

Mức độ bảo vệ IP20

Nhiệt độ môi trường xung quanh 0 °C...60 °C

Vị trí lắp đặt bất kì

trọng lượng sản phẩm 80 g

Tiết diện cổng nối 2.5 mm²

Cổng nối điện Đầu kẹp vít

Kiểu gắn với ray DIN
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